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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
của Thông tư 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

    
Thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/2/2022 của Bộ Tư pháp ướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Cục Hàng hải Việt Nam kính báo cáo kết quả đánh giá tác động TTHC tại Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam (Thông tư 23/2017/TT-BGTVT) như sau:
  I. Xác định vấn đề tổng quan

Kể từ khi có hiệu lực đến nay, Thông tư 23/2017/TT-BGTVT đã góp phần hỗ trợ công tác quản lý thuyền viên nhằm đáp ứng các quy định. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng các quy định mới trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ công (đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến), Cục Hàng hải Việt Nam nhận thấy việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2017/TT-BGTVT (sau đây gọi tắt là Thông tư) là cần thiết, để phù hợp với các quy định của pháp luật và thuận lợi trong việc áp dụng thực hiện của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiện nay, dự thảo Nghị định đang quy định 02 TTHC, cụ thể:


-  TTHC 01: Thủ tục đăng ký và cấp Sổ thuyền viên;

- TTHC 02: Thủ tục cấp lại Sổ thuyền viên.

Các TTHC đưa ra trong nội dung Dự thảo Thông tư quy định về việc cấp, cấp lại sổ thuyền viên để thuyền viên làm việc trên tàu biển về cơ bản đã không phức tạp và đảm bảo tính khả thi, có thể triển khai thực hiện được trong thực tế, các thủ tục nêu trên khi được đưa vào dự thảo đều có sự rà soát, đánh giá nghiên cứu nhằm mục tiêu đơn giản hóa TTHC.
      II. Đánh giá tác động của từng thủ tục hành chính 
    1. Thủ tục đăng ký và cấp Sổ thuyền viên

1.1 Tính hợp pháp hợp lý và rõ ràng của TTHC

Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, hợp lý về các bước thực hiện, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện nhằm đảm bảo tính hợp lý hợp pháp của Thủ tục hành chính.

Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, tương đồng tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất với các pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Các quy định nội dung so với quy định trước đây đã có sự đơn giản hóa, nhiều bộ phận cấu thành như thành phần hồ sơ hồ sơ yêu cầu nộp được đơn giản và bổ sung thêm phương án thành phần hồ sơ là bản điện tử nhằm đáp nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến.
Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan đăng ký thuyền viên gồm Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, các Cảng vụ Hàng hải được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền.
 Thời hạn thực hiện: 02 ngày làm việc;
Để làm rõ hơn việc đánh giá tác động TTHC với thủ tục nêu trên, Cục Hàng hải Việt Nam đã thực hiện đánh giá tác động riêng theo mẫu hướng dẫn 03 tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
1.2 Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục:

Chi phí tuân thủ các TTHC này được tính toán theo biểu mẫu hướng dẫn 04 tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC được thực hiện căn cứ theo các chỉ tiêu cụ thể sau:
- Mức thu nhập bình quân/1 giờ làm việc được tính theo GDP và tổng dân số Việt Nam được Tổng Cục thống kê năm 2022: 343.750 đồng/giờ làm việc;

- Số lượng đối tượng tuân thủ TTHC/năm được dự kiến trên cơ sở thực tế của số lượng sổ thuyền viên được cấp mới năm 2022;

- Các lệ phí, chi phí phát sinh (lệ chí chứng thực, tem bưu điện…) được căn cứ trên cơ sở thực tế.
- Chi phí thực hiện cụ thể: 252,000/1 hồ sơ/1 lần nộp đối với hình thức nộp trực tiếp; 232,000 VNĐ/1 hồ sơ/1 lần nộp đối với hình thức nộp qua đường bưu điện; 212,000 VNĐ hình thức nộp trực tuyến.
(Nội dung đánh giá tác động chi tiết các TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới tại các biểu mẫu kèm theo)

        2. Thủ tục cấp lại Sổ thuyền viên

1.1 Tính hợp pháp hợp lý và rõ ràng của TTHC

Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, hợp lý về các bước thực hiện, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện nhằm đảm bảo tính hợp lý hợp pháp của Thủ tục hành chính.

Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, tương đồng tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất với các pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Các quy định nội dung so với quy định trước đây đã có sự đơn giản hóa, nhiều bộ phận cấu thành như thành phần hồ sơ hồ sơ yêu cầu nộp được đơn giản và bổ sung thêm phương án thành phần hồ sơ là bản điện tử nhằm đáp nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến.
Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan đăng ký thuyền viên gồm Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, các Cảng vụ Hàng hải được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền.
 Thời hạn thực hiện: 02 ngày làm việc;

Để làm rõ hơn việc đánh giá tác động TTHC với thủ tục nêu trên, Cục Hàng hải Việt Nam đã thực hiện đánh giá tác động riêng theo mẫu hướng dẫn 03 tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
1.2 Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục:

Chi phí tuân thủ các TTHC này được tính toán theo biểu mẫu hướng dẫn 04 tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC được thực hiện căn cứ theo các chỉ tiêu cụ thể sau:
- Mức thu nhập bình quân/1 giờ làm việc được tính theo GDP và tổng dân số Việt Nam được Tổng Cục thống kê năm 2022: 343.750 đồng/giờ làm việc;

- Số lượng đối tượng tuân thủ TTHC/năm được dự kiến trên cơ sở thực tế của số lượng sổ thuyền viên được cấp lại năm 2022;

- Các lệ phí, chi phí phát sinh (lệ chí chứng thực, tem bưu điện…) được căn cứ trên cơ sở thực tế.
- Chi phí thực hiện cụ thể: 252,000/1 hồ sơ/1 lần nộp đối với hình thức nộp trực tiếp; 232,000 VNĐ/1 hồ sơ/1 lần nộp đối với hình thức nộp qua đường bưu điện; 212,000 VNĐ hình thức nộp trực tuyến.
(Nội dung đánh giá tác động chi tiết các TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới tại các biểu mẫu kèm theo)
     III. Lấy ý kiến
     - Ngày 29/6/2023 Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản số 2691/TBTV-CHHVN đề nghị các đơn vị có liên quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam (gửi kèm theo bản tổng hợp và giải trình ý kiến)
- Ngày 14/7/2023, Phòng Pháp chế Cục Hàng hải Việt Nam đã có ý kiến thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam (gửi kèm theo).
